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1 
Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Luật, 
Việt nam học - Chuyên ngành du lịch 
và quản lý du lịch  

20,020,000  7,700,000  300,000  300,000  850,500  18,000  38,600  29,188,500    

2 

Công nghệ sinh học, Kỹ thuật xây 
dựng, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử 
viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự 
động hóa, Kỹ thuật hóa học, Kiến trúc 

20,570,000  7,700,000  300,000  300,000  850,500  18,000  38,600  29,738,500    

3 
Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy 
tính, Thiết kế đồ họa  

20,570,000  7,700,000  300,000  300,000        850,500    18,000  38,600  29,738,500    

4 

Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản 
trị kinh doanh - Chuyên ngành quản trị 
Nhà hàng - Khách sạn, Quản trị kinh 
doanh - Chuyên ngành Quản trị nguồn 
nhân lực  

24,200,000  7,700,000  300,000  300,000        850,500    18,000  38,600       33,368,500    

5 Ngôn ngữ Anh  24,200,000    300,000          850,500    18,000  38,600       25,368,500    
 


